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TUẦN 20, TIẾT 20 
BÀI  CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (năm 40).
I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1. Nước Âu Lạc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I có gì đổi thay?
-Triệu Đà sáp nhập Âu Lạc vào Nam Việt và chia thành 2 quận: Giao Chỉ và Cửu Chân.
-Năm 111 TCN, nhà Hán chiếm âu Lạc và chia thành 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao.
-Bóc lột nhân dân ta bằng hình thức: nộp thuế và cống nạp.
-Bắt nhân dân theo phong tục Hán.
2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ.
a. Nguyên nhân: 
- Do chính sách bóc lột tàn bạo của nhà nước.
- Thi Sách bị Tô Định giết.
b. Diễn biến:
- Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Tây)
- Nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh, tiến đánh Cổ Loa, Luy Lâu. Tô Định hoảng sợ trốn về nước.
c. Kết quả: 
-Tô Định hốt hoảng hớt tóc, cạo râu trốn về Nam Hải.
-Cuộc khởi nghĩa thắng lợi hoàn toàn.
d.Ý nghĩa:
-Thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất quật cường của dân tộc ta


II. BÀI TẬP
1. Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có gì thay đổi  ?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Trình bày diễn biến, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
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III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
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TUẦN 21, TIẾT 21
BÀI 18  . TRƯNG VƯƠNG VÀ CUỘC KHÁNG CHIẾN
CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC HÁN
I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1. . Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại được độc lập?
- Khởi nghĩa thắng lợi,Trưng Trắc được suy tôn làm vua (Trưng Vương), đóng đô ở Mê Linh.
-Những việc làm của chính quyền Trưng Vương:
 +Phong tước cho những người có công, lập lại chính quyền.
 + Trao quyền cai quản cho các Lạc tướng.
 + Xá thuế cho dân.
 +Bãi bỏ các thứ lao dịch nặng nề.
2. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42 – 43) đã diễn ra như thế nào?
* Diễn biến:Tháng 4 năm 42, quân Hán tấn công Hợp Phố, quân ta chống trả rồi rút lui.
- Sau khi chiếm Hợp Phố, Mã Viện chia quân thành 2 đạo thuỷ, bộ tiến vào nước ta.
- Hai Bà Trưng cho quân nghênh chiến ở Lãng Bạc. Cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt.
-Thế giặc mạnh, quân ta lui về giữ Cổ Loa và Mê Linh.
-Mã Viện đuổi theo, Hai Bà Trưng chiến đấu oanh liệt và hi sinh ở Cấm Khê.
-Cuối tháng 3-43 Hai Bà Trưng hi sinh
*Ý nghĩa:
Tiêu biểu cho ý chí quật cường bất khuất của dân tộc ta








II. BÀI TẬP
1. Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại được độc lập ?
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2. Trình bày diễn biến, ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán ?
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III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………............................................................................................................................................................................................................................................................................................



[bookmark: _GoBack]
	UBND QUẬN SƠN TRÀ
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
	NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN LỊCH SỬ LỚP 6

	
	Họ và tên HS: .............................................
	Lớp 6/...... 


TUẦN 22, TIẾT 22
BÀI        Bài 19. 20 Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI).
I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
. 1. Chế độ cai trị của các triều đại   PK   phương   Bắc   đối  với nước ta từ thế kỷ I-VI.
*Chính trị: Sau khi đàn áp được cuộc khởi nghĩa hai bà Trưng  nhà Hán   vẫn   giữ   nguyên  Châu Giao.Đầu thế kỷ III nhà Ngô tách Châu Giao thành Quảng Châu(thuộc TQ cũ), Giao Châu (Âu Lạc cũ).
*Chính sách bóc lột:Nhân   dân   Giao   Châu   chịu nhiều   thứ   thuế,   lao   dịch   và cống nạp ( sản phẩm quí...thợ khéo).
* Chính sách văn hóa:Chúng tăng cường đưa người Hán sang Giao Châu, bắt nhân dân ta học tiếng Hán
Chính quyền đô hộ mở trường học dạy chữ Hán tại các quận.
- Truyền vào nước ta Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo và những luật lệ, phong tục Hán của người Hán vào nước ta.
 Nhân dân ta vẫn giữ được phong tục tập quán và tiếng nói của tổ tiên
2. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248)
a. Nguyên nhân:
- Do chính sách thống trị tàn bạo của nhà Ngô.
- Nhân dân không cam chịu bị áp bức, bóc lột nặng nề.
b. Diễn biến:
- Năm 248 cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền (Hậu Lộc – Thanh Hoá-Cuộc khởi nghĩa lan rộng khắp Giao Châu.
- Vua Ngô sai Lục Dận đem 6000 quân đàn áp. Bà Triệu hi sinh trên núi Tùng (Thanh Hoá)
c.Ý nghĩa: 
  Khẳng định ý chí bất khuất giành lại độc lập dân tộc.





II. BÀI TẬP
1. Trình bày chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ giữa thế kỉ I đến giữa thế kỉ VI?
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2.Trình bày nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu ?
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	III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
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TUẦN 23, TIẾT 23
BÀI        21,22. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602) 
             Bài 23. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX

I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1. Khởi nghĩa Lý Bí – Nước Vạn Xuân thành lập
* Nguyên nhân: Do chính sách cai trị hà khắc của nhà Lương
* Diễn biến:
- Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa được hào kiệt các nơi hưởng ứng.
- Trong vòng chưa đầy ba tháng, nghĩa quân đã chiếm hầu hết các quận, huyện  Thứ sử Tiêu Tư chạy về Trung Quốc.
- Tháng 4 năm 542 và đầu năm 543, nhà Lương hai lần kéo quân sang đàn áp  bị thất bại.
- Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý Nam Đế), đặt niên hiệu là Thiên Đức.Đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội). Lập triều đình với hai ban văn võ.
*Kết quả, Ý nghĩa:
-Khởi nghĩa thắng lợi, Lý bí lê ngôi Hoàng đế, lập nước riêng, 
-Thể hiện tinh thần, ý chí độc lập.
2.Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào ?
- Sau khi đánh bại quân Lương, Triệu Quang Phục lên ngôi vua (Triệu Việt Vương), tổ chức lại chính quyền.
- 20 năm sau, Lý Phật Tử cướp ngôi, xưng là hậu Lý Nam Đế. 
- Năm 603, quân Tuỳ tấn công Vạn Xuân, Lý Phật Tử  bị bắt.  Đất nước ta bị nhà Tuỳ đô hộ.







3. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII-IX 

	Khởi nghĩa
	Thời gian
	Địa điểm
	Danh xưng
	Diễn biến chính

	Mai Thúc Loan
	713-722
	Sa Nam- Nam Đàn (Nghệ An)
	Mai Hắc Đế
	- Đầu thế kỉ VIII, cuộc k/n bùng nổ ở Hoan Châu. Nhân dân Ái Châu, Diễn Châu nổi dậy hưởng ứng. MTL xưng đế gọi là Mai Hắc Đế. Ông chọn Sa Nam – Nam Đàn xây dựng căn cứ.  Năm 722 nhà Đường cử 10 vạn quân sang đàn áp, MHĐ thua trận.

	Phùng Hưng
	776-791
	Đường Lâm – Sơn Tây- Hà Nội
	Bố Cái Đại Vương
	Năm 776 Phùng Hưng cùng em trai họp quân k/n ở Đường Lâm. Nghĩa quân tiến về bao vây Tống Bình,viên đô hộ là Cao Chính Bình cố thủ trong thành sinh bệnh rồi chết.PH chiếm thành sắp xếp việc cai trị.Phùng Hưng mất con trai là Phùng An kế nghiệp. Năm 791, nhà Đường đem quân đàn áp, Phùng An ra hàng.



II. BÀI TẬP
1. Em hãy trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lý Bí ? Lý Bí đã làm gì sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào ?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
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TUẦN 24, TIẾT 24
BÀI 24:  NƯỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ X
I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1. 1. Nước Cham-pa độc lập ra đời.
- Cuối thế kỷ II nhân dân Giao Châu nhiều lần nổi dậy, nhà Hán không kiểm soát nổi các quận xa.
- Năm 192-193, Khu Liên lãnh đạo nhân dân Tượng Lâm giành độc lập  xưng vua, đặt tên nước là Lâm Ấp.
- Các vua Lâm Ấp dùng lực lượng quân sự để mở rộng lãnh thổ. Đổi tên nước là Cham-pa, đóng đô ở Sin-ha-pu-ra (Trà Kiệu-Quảng Nam)
2. Tình hình kinh tế, văn hoá Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X.
Văn hoá:
- Có chữ viết riêng (Chữ Phạn)
- Theo đạo Bà la môn và Đạo Phật.
- Sáng tạo nền nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc độc đáo
 Người Chăm và người Việt có mối quan hệ chặt chẽ lâu đời.
II. BÀI TẬP
1.  Nước Cham-pa được thành lập và phát triển như thế nào ?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
2. Nêu những thành tựu về văn hoá của nước Chăm-pa ?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.Em hãy cho biết quan hệ giữa người Chăm với người Việt như thế nào ?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
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TUẦN 25, TIẾT 25,  BÀI 25  ÔN TẬP CHƯƠNG III
I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
 1. Ách thống trị của các triều đại Trung Quốc đối với nhân dân ta.
Sau thất bại của An Dương Vương năm 179 TrCN, nước ta liên tiếp bị các triều đại phong kiến phương Bắc thống trị và đô hộ  Thời Bắc thuộc
Tên gọi của nước ta qua các giai đoạn Bắc thuộc :
 + Nhà Hán: Giao Châu.
 + Nhà Ngô: tách Giao Châu thành Quảng Châu (TQ) và Giao Châu (Âu Lạc cũ)
 + Nhà Lương: Giao Châu. 
 + Nhà Đường: An Nam đô hộ phủ.
Chính sách cai trị của các triều đại PK phương Bắc đối với nhân dân ta rất tàn bạo,ra sức vơ vét,bóc lột…. 
*Thâm hiểm nhất là chính sách đồng hoá dân tộc
 2.Cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc.
	TT
	Thời gian
	Tên cuộc khởi nghĩa
	Người L.đạo
	Tóm tắt diễn biến chính
	Ý nghĩa

	1
	Năm 
40
	Hai Bà 
Trưng
	Hai Bà Trưng
	Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng khởi nghĩa ở Mê Linh. Nghĩa quân nhanh chóng chiếm toàn bộ Giao Châu. 
	Ý chí quyết tâm giành lại độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.

	2
	Năm 
248
	Bà Triệu
	Triệu Thị Trinh
	Năm 248, khởi nghĩa bùnh nổ ở Phú Điền (Thanh Hoá) rồi lan khắp Giao Châu.
	

	3
	Năm
542-602
	Lý Bí
	Lý Bí
	Năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa. Tr vòng chưa đầy 3 tháng, nghĩa quân đã chiếm hầu hết các quận, huyện. Mùa xuân 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế, tặt tên nước là Vạn Xuân. 
	

	4
	Năm
 722

	Mai Thúc Loan
	Mai Thúc Loan
	Năm 722, Mai Thúc Loan kêu gọi nhân dân khởi nghĩa. Nghĩa quân nhanh chóng chiếm được Hoan Châu.Ông xưng đế (Mai Hắc Đế )
	

	5
	Năm 
776-791
	Phùng Hưng
	Phùng Hưng
	Năm 776, Phùng Hưng và em là Phùng Hải khởi nghĩa ở Đường Lâm. Nghĩa quân nhanh chóng chiếm được thành Tống Bình.
	


II. BÀI TẬP
1. Chính sách cai trị của các triều đại Trung Quốc đối với nhân dân ta trong thời Bắc thuộc như thế nào? Chính sách thâm hiểm nhất là gì?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.Thống kê tên gọi nước ta trong thời Bắc thuộc. 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
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TUẦN 27, TIẾT 27
BÀI 26.                        CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ
                                                CỦA HỌ KHÚC VÀ HỌ DƯƠNG
I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1.Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?
-Từ cuối TK IX, ở Trung Quốc nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra → Nhà Đường suy yếu → Khúc Thừa Dụ tập hợp dân nổi dậy.
-Giữa năm 905, nhân lúc nhà Đường suy yếu, Khúc Thừa Dụ nổi dậy chiếm thành Tống Bình, xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ.
-Năm 906, vua Đường buộc phải phong cho KTD làm tiết độ sứ.
-Năm 907 ông mất, con là Khúc Hạo lên thay tiếp tục xây dựng đất nước độc lập lâu dài.
2.Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930 – 931).
-Năm 917, Khúc Hạo mất, con là Khúc Thừa Mỹ lên thay, vẫn xưng là Tiết độ sứ.
-Mùa thu năm 930, quân Nam Hán sang đánh nước ta, Khúc Thừa Mỹ bị bắt.
-Năm 931, Dương Đình Nghệ là tướng cũ của Khúc Hạo tấn công thành Tống Bình và đánh tan quân tiếp viện Nam Hán.
 Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.
II. BÀI TẬP
1. Khúc Thừa Dụ giành được quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Trình bày diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán do Dương Đình Nghệ lãnh đạo.
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TUẦN 28, TIẾT 28
BÀI 27        NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938
I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
 1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân Nam Hán như thế nào ?
* Hoàn cảnh
-Năm 937, Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ để đoạt chức Tiết độ sứ.
-Ngô Quyền kéo quân ra Bắc để trị tội tên phản bội  Kiều Công Tiễn cầu cứu nhà Nam Hán.
-Ngô Quyền hạ thành Đại La, giết Kiều Công Tiễn và chuẩn bị kế hoạch chống ngoại xâm.
- Ông cho đóng cọc nhọn xuống lòng sông Bạch Đằng, có quân mai phục hai bên bờ. 
2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938
 * Diễn biến
-Năm 938, Lưu Hoằng Tháo cầm đầu thuỷ quân Nam Hán tiến đánh nước ta.
-Ngô Quyền cho thuyền nhẹ ra đánh nhử quân Nam Hán vào cửa sông Bạch Đằng lúc nước triều đang lên.
-Lưu Hoằng Tháo đốc quân đuổi theo, vượt qua bãi cọc ngầm vào sông Bạch Đằng.
-Lúc thuỷ triều xuống, quân ta phản công quyết liệt.
-Đoàn thuyền địch va vào bãi cọc nhọn tan vỡ và đắm rất nhiều. Tướng Hoằng Tháo bỏ mạng, hơn nửa quân bị tiêu diệt.
* Kết quả: Cuộc kháng chiến thắng lợi hoàn toàn.
* Ý nghĩa: 
-Ý đồ xâm lược của quân Nam Hán bị đè bẹp.
-Mở ra thời kỳ mới: thời kỳ độc lập lâu dài của Tổ quốc.
-Chấm dứt hoàn toàn ách thống trị hơn 1000 năm của phong kiến phương Bắc.
II. BÀI TẬP
1.Tình hình nước ta sau khi Dương Đình Nghệ bị giết đến khi Ngô Quyền mang quân từ Ái Châu(Thanh Hóa) ra Bắc?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Nêu diễn biến của trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng ? Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa to lớn như thế nào? Nêu nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến?
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TUẦN 29, TIẾT 29
BÀI 1       LSĐP  TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1. ĐÀ NẴNG MỘT TRUNG TÂM KINH TẾ ,VĂN HÓA QUAN TRỌNG Ở MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN. 
Đà Nẵng là thành phố trực thuộc trung ương,có diện tích 1.255,53 km² (trong đó phần đất liền là 950,53 km²; phần huyện đảo Hoàng Sa là 305 km²). Đà Nẵng hiện tại có tất cả là 6 quận, và 2 huyện là Hòa Vang và huyện đảo Hoàng Sa.
Vị trí địa lý
Thành phố Đà Nẵng trải dài từ 15°15' đến 16°40' Bắc và từ 107°17' đến 108°20' Đông. Phía bắc giáp tỉnh Thừa Thiên-Huế, phía tây và nam giáp tỉnh Quảng Nam, phía đông giáp biển Đông.Là trung điểm của 4 di sản văn hóa thế giới: Quần thể di tích Cố đô Huế,Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn và Rừng quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng
Địa hình: 
Địa hình thành phố Đà Nẵng vừa có đồng bằng duyên hải, vừa có đồi núi. 
-Đồng bằng ven biển là nơi tập trung nhiều cơ sở nông nghiệp,công nghiệp,dịch vụ,quốc phòng,đất ở và các khu chức năng của thành phố.
-Đồi núi chiếm diện tích lớn,là nơi tập trung nhiều rừng đầu nguồn và có ý nghĩa bảo vệ môi trường sinh thái của thành phố.
Tài nguyên: Vùng biển Đà Nẵng có tiềm năng lớn về khoáng sản và nguồn hải sản,thuận lợi cho sự phát triển kinh tế
Giao thông
Đà Nẵng nằm ở trung độ của Việt Nam, trên trục giao thông huyết mạch Bắc - Nam về cả đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không, là cửa ngõ giao thông quan trọng của cả miền Trung và Tây Nguyên. Thành phố còn là điểm cuối trên Hành lang kinh tế Đông - Tây đi qua các nước Myanma, Thái Lan, Lào, Việt Nam.
Nằm ngay trên một trong những tuyến đường biển,đường hàng không quốc tế ĐN có vị trí địa lí đặc biệt thuận lợi cho sự phát triển nhanh chóng và bền vững.
II.KHÁI QUÁT VỀ TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ
-Thời Bắc thuộc: Đà Nẵng thuộc quận Nhật Nam ,là một cửa biển quan trọng của Vương quốc Chăm pa.
-Năm 1306 Vua Chăm lấy hai châu Ô và Lí làm sính lễ cưới Huyền Trân công chúa của Đại Việt. Nhà Trần đổi châu Ô và Lí thành  Thuận Châu và Hóa Châu(Đà Nẵng thuộc Hóa Châu)
-Giữa thế kỷ 16, Đà Nẵng  là vị trí tiền cảng, trung chuyển hàng hóa, tu sửa tàu thuyền.
-Đầu thế kỷ XVIII, vị trí tiền cảng của Đà Nẵng dần dần trở thành thương cảng thay thế cho Hội An.
-Từ giữa thế kỉ XIX,các nước phương Tây chuẩn bị xâm lược Việt Nam. Đà Nẵng trở thành vị trí quan trọng về chiến lược trong quan hệ với phương Tây.
Sau ngày độc lập,nhân dân Đà Nẵng bắt tay vào công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh. 
III.ĐỊA DANH ĐÀ NẴNG QUA CÁC THỜI KÌ LỊCH SỬ
Địa danh Đà Nẵng có thể được giải thích theo ngôn ngữ Chăm có nghĩa là “sông lớn” hay “cửa sông cái”. Hay trong chữ Hán” Đà” là sông nhánh,”Nẵng” có nghĩa là ngày xưa,xưa kia. Đà Nẵng có nghĩa chung là “ngày xưa là nhánh sông”
Trong thời gian là nhượng địa của Pháp gọi là Tourane
Người Trung Hoa gọi là Hiện Cảng .
Nhân dân địa phương quen gọi là Vịnh Đà Nẵng là Vũng Thùng. Các nhà Nho gọi là Trà Úc,Trà Áo, Trà Sơn hay Đồng Long Loan.
Sau Cách mạng tháng Tám-1945Tourane mang tên là Thái Phiên.Hai nam sau  thành phố Thái Phiên được được đổi tên thành Đà Nẵng và tên gọi đó được giữ tới ngày nay. 
II. BÀI TẬP
1.Em hãy giới thiệu tổng quan về thành phố Đà Nẵng- một trung tâm kinh tế văn hóa quan trọng ở miền Trung và Tây Nguyên 
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2.Khái quát tiến trình phát triển lịch sử của Đà Nẵng
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TUẦN 30, TIẾT 30   BÀI  28      ÔN TẬP
I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
 1: Các giai đoạn lớn của LS Việt Nam từ nguồn gốc xa xưa đến thế kỷ X:
- Giai đoạn nguyên thủy.
-Giai đoạn dựng nước và giữ nước.
- Giai đoạn đấu tranh chống ách thống trị của phong kiến phương Bắc
2. Thời dựng nước đầu tiên :
-Thời dựng nước đầu tiên diễn ra từ thế kỷ VII TrCN
-Tên nước đầu tiên là Văn Lang.
-Vị vua đầu tiên là Hùng Vương. 
3.Những cuộc khởi nghĩa lớn:
-Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)
-Khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248)
-Khởi nghĩa Lý Bí (năm 542)
-Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (năm 722)
-Khởi nghĩa Phùng Hưng (năm 776-791) 
Năm 938, Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán trên sông Bạch Đằng, kết thúc chế độ cai trị của bọn phong kiến phương Bắc đối với nước ta.
=> Hơn 1000 năm đấu tranh giành lại độc lập, tổ tiên ta đã để lại cho chúng ta:
- Tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của đất nước.
- Lòng yêu nước.
- Ý thức vươn lên, bảo vệ nền văn hoá dân tộc 
II. BÀI TẬP
1. Vì sao lại nói: Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta ?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Hơn 1.000 năm đấu tranh giành lại độc lập, tổ tiên đã để lại cho chúng ta những gì?
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III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 














	UBND QUẬN SƠN TRÀ
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
	NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN LỊCH SỬ LỚP 6

	
	Họ và tên HS: .............................................
	Lớp 6/...... 


TUẦN 31, TIẾT 31: KIỂM TRA HỌC KÌ II
